
STT Nhóm Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Tên lớp

1 16112470 Lưu Tiến An DH16TY Bác sĩ Thú y

2 13111002 Nguyễn Ngọc Hùng Anh DH15CN Công nghệ sản xuất động vật

3 16111005 Phan Ngọc Anh DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

4 16112478 Vũ Hoàng Anh DH16DY Dược thú y

5 16112484 Lê Thị Cẩm Bình DH16DY Dược thú y

6 16111906 Mai Văn Chuẩn DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

7 16111020 Mai Minh Công DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

8 15112016 Hồ Hà Ngọc Diệp DH15TY Bác sĩ Thú y

9 16112512 Nguyễn Thùy Dung DH16TY Bác sĩ Thú y

10 16112513 Phạm Thị Thanh Dung DH16TY Bác sĩ Thú y

11 14112049 Lê Viết Dũng DH15TY Bác sĩ Thú y

12 16112517 Nguyễn Thanh Duy DH16TY Bác sĩ Thú y

13 16111045 Lê Thị Mỹ Duyên DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

14 16112519 Ngô Thị Duyên DH16TY Bác sĩ Thú y

15 16112496 Trần Ngọc Đại DH16TY Bác sĩ Thú y

16 16111026 Đỗ Thành Đạt DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

17 16112503 Nguyễn Tấn Đạt DH16TY Bác sĩ Thú y

18 16111028 Nguyễn Văn Tất Đạt DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

19 11112084 Nguyễn Ngọc Hải Đăng DH11TY Chuyên ngành Bác sỹ Thú Y

20 16111036 Đậu Xuân Đức DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

21 16112508 Trần Đình Đức DH16TY Bác sĩ Thú y

22 16111046 Cao Minh Thùy Giang DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

23 16112522 Cao Vũ Bảo Giang DH16TY Bác sĩ Thú y

24 16112524 Nguyễn Thị Khánh Giang DH16TY Bác sĩ Thú y

25 14112077 Trương Bình Minh Hải DH15TY Bác sĩ Thú y

26 16112538 Võ Thị Bích Hạnh DH16TY Bác sĩ Thú y

27 16111051 Phạm Thị Ái Hằng DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

28 16112532 Nguyễn Gia Hân DH16TY Bác sĩ Thú y

29 16112540 Trần Minh Hậu DH16TY Bác sĩ Thú y

30 16111054 Đỗ Minh Hiền DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

31 16111055 Nguyễn Văn Hiển DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

32 16112555 Trần Nho Hiếu DH16TY Bác sĩ Thú y

33 16111908 Võ Huy Hoàng Hiếu DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

34 16112557 Trương Thị Kim Hoa DH16TY Bác sĩ Thú y

35 14112122 Trần Ngọc Bảo Huy DH16TY Bác sĩ Thú y

36 16112940 Nguyễn Thị Thanh Hương DH16TY Bác sĩ Thú y

37 16112585 Mai Thị Minh Khoa DH16TY Bác sĩ Thú y

38 16111076 Nguyễn Phúc Đăng Khôi DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

39 16112594 Vương Thị Thanh Lan DH16TY Bác sĩ Thú y

40 16112596 Dương Thị Lành DH16TY Bác sĩ Thú y
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41 16111083 Lê Võ Khánh Linh DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

42 16112813 Ngân Văn Linh DH16TY Bác sĩ Thú y

43 16112601 Nguyễn Thị Mỹ Linh DH16TY Bác sĩ Thú y

44 16111089 Trần Đức Long DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

45 16112608 Nguyễn Thị Lụa DH16DY Dược thú y

46 16112612 Nguyễn Thanh Mẫn DH16TY Bác sĩ Thú y

47 16112618 Trần Thị Nhật Minh DH16TY Bác sĩ Thú y

48 15112921 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ DH15TY Bác sĩ Thú y

49 16111099 Nguyễn Văn Nam DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

50 16112626 Trương Thị Thanh Nga DH16TY Bác sĩ Thú y

51 16112627 Đoàn Thị Ngân DH16TY Bác sĩ Thú y

52 16112630 Nguyễn Lê Thu Ngân DH16TY Bác sĩ Thú y

53 16112631 Trần Thảo Ngân DH16TY Bác sĩ Thú y

54 16111110 Bùi Thị Bích Ngọc DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

55 16111116 Huỳnh Thị Thúy Nguyên DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

56 16112639 Võ Đình Nhân DH16TY Bác sĩ Thú y

57 16112649 Nguyễn Thị Tuyết Nhung DH16DY Dược thú y

58 16112647 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH16TY Bác sĩ Thú y

59 16111150 Diệp Thắng Phước DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

60 16111152 Đào Thị Hà Phương DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

61 16111154 Nguyễn Hữu Hoàng Phương DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

62 16112671 Nguyễn Thị Phượng DH16DY Dược thú y

63 16111158 Nguyễn Tấn Quang DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

64 16111163 Huỳnh Ngọc Quý DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

65 14112250 Huỳnh Phương Quyên

DH14TY

B Bác sĩ thú y B

66 16111902 Phan Thị Thúy Quyên DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

67 16112683 Phan Ngọc Quỳnh DH16TY Bác sĩ Thú y

68 16111171 Võ Đinh Sang DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

69 16111175 Trần Văn Sinh DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

70 15111127 Huỳnh Phước Tài DH15CN Công nghệ sản xuất động vật

71 16111901 Nguyễn Hữu Tài DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

72 16112693 Nguyễn Xuân Tâm DH16TY Bác sĩ Thú y

73 16112705 Trần Thị Mỹ Thanh DH16DY Dược thú y

74 16112707 Trần Thị Kim Thao DH16TY Bác sĩ Thú y

75 16111200 Phạm Thị Hồng Thảo DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

76 16112943 Phan Thị Phương Thảo DH16TY Bác sĩ Thú y

77 16112715 Trương Đức Thịnh DH16TY Bác sĩ Thú y

78 16111208 Bùi Xuân Thọ DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

79 15125221 Trương Thị Mỹ Thoa DH15TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

80 16111210 Nguyễn Phước Lưu Thông DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

81 16112817 Hoàng Thị Thanh Thùy DH16TY Bác sĩ Thú y

82 16111900 Đinh Thị Thu Thủy DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

83 15125236 Nguyễn Thị Cẩm Thúy DH15CN Công nghệ sản xuất động vật
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84 16112944 Tô Thị Thu Thúy DH16TY Bác sĩ Thú y

85 16112724 Võ Thị Phương Thuý DH16TY Bác sĩ Thú y

86 16112722 Phan Thị Thương DH16DY Dược thú y

87 16111227 Trần Thị Thu Tiền DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

88 16111224 Nguyễn Minh Tiến DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

89 15112912 Đoàn Công Tín DH15TY Bác sĩ Thú y

90 16112731 Trương Công Tính DH16TY Bác sĩ Thú y

91 16111905 Nguyễn Anh Toàn DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

92 15112365 Đặng Thị Bích Trâm DH15CN Công nghệ sản xuất động vật

93 15112911 Nguyễn Công Trình DH15TY Bác sĩ Thú y

94 16112749 Ngô Xuân Tùng DH16DY Dược thú y

95 16112750 Nguyễn Nhân Tùng DH16TY Bác sĩ Thú y

96 16111259 Trần Thị Mỹ Tuyết DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

97 16112753 Đỗ Trần Bích Uyên DH16TY Bác sĩ Thú y

98 16112754 Phạm Hùng Vĩ DH16TY Bác sĩ Thú y

99 16112756 Nguyễn Lê Phúc Vinh DH16TY Bác sĩ Thú y

100 16112759 Bùi Thị Vui DH16DY Dược thú y
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